
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/3 NĂM HỌC 2024-2025

1 Trần Bảo An 25 05 2011  Bắc Giang Nữ 7/3 8/3

2 Đoàn Lê Ngọc Anh 16 07 2011 Tp Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

3 Trần Nguyễn Anh 30 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

4 Nguyễn Chí Bình 07 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

5 Hồ Nguyễn Minh Châu 18 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

6 Nguyễn Thế Danh 07 10 2011 Vĩnh Long Nam 7/3 8/3

7 Nguyễn Phan Bảo Duy 24 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

8 Đặng Kỳ Duyên 14 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

9 Nguyễn Kim Giang 08 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

10 Đinh Quang Trung Hiếu 28 09 2011  Đắk Lắk Nam 7/3 8/3

11 Nguyễn Trung Hiếu 08 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

12 Hoàng Sinh Hùng 30 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

13 Lê Gia Huy 29 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

14 Trần Nhật Huy 19 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

15 Lê Gia Quỳnh Hương 06 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

16 Nguyễn Đức Khang 18 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

17 Nguyễn Anh Khoa 12 07 2011  Bình Định Nam 7/3 8/3

18 Trần Anh Khoa 12 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

19 Nguyễn Hà Anh Khôi 20 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

20 Phạm Phan Đăng Khôi 10 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

21 Tống Anh Kiệt 11 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

22 Vũ Khánh Linh 05 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

23 Dư Trí Minh 07 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mới 8/3

24 Dương Hoàng My 19 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

25 Trần Nguyễn Trà My 02 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

26 Nguyễn Yến Nghi 19 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

27 Dương Huỳnh Trọng Nghĩa 09 08 2011  Lâm Đồng Nam 7/3 8/3

28 Trịnh Thị Thảo Nguyên 18 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

29 Vũ Minh Nhật 10 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

30 Vũ Văn Ninh 23 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

31 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 26 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

32 Hồ Đặng Thanh Quyên 04 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

33 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 17 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

34 Vũ Phương Thảo 20 09 2011 Tp Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

35 Nguyễn Chí Thiện 22 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

36 Nguyễn Kiều Anh Thư 23 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

37 Nguyễn Ngọc Minh Thư 26 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

38 Vi Thị Huyền Trang 10 07 2011 Nghệ An Nữ 7/3 8/3

39 Nguyễn Minh Trí 19 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

40 Nguyễn Lê Khánh Trinh 30 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

41 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 25 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/3 8/3

42 Trần Lê Vinh 06 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/3 8/3

43 Vương Tiểu Yến 12 05 2011  Bình Định Nữ 7/3 8/3
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